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BẢNG DANH SÁCH DỤNG CỤ 

 

STT Mã số Tên dụng cụ Hãng sx Đvt 
Số 

lượng 

1 33300 

Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có 

đầu nối khoá LUER dùng cho vệ sinh, cỡ 5mm, 

dài 36cm 

Karl-Storz Cái 10 

2 27002LK Ống soi niệu quản bể thận Karl-Storz Cái 1 

3 26003BA 
Ống soi quang học, góc nghiêng 30, đường kính 

10mm. dài 31cm 
Karl-Storz Cái 1 

4 39301BS 

Hộp đựng ống soi bằng Plastic, phù hợp với 

H2O2, dùng trong tiệt trùng và bảo quản, được 

đục lỗ, có nắp đậy 

Karl-Storz Hộp 1 

5 27050D Tay cắt chủ động dùng cho điện cực 1 chân Karl-Storz Cái 1 

6 27050XA Vỏ trong Karl-Storz Cái 1 

7 26173BN 
Ống bơm hút dịch, đầu xa có nhiều lỗ bên, có 

van khoá 2 chiều, cỡ 5mm, dài 36cm 
Karl-Storz Cái 1 

8 495NCS 
Dây dẫn sáng bằng sợi quang, dùng cho nguồn 

sáng lạnh, đường kính 4.8mm, dài 250cm 
Karl-Storz Cái 1 

9 33310ML 

Ruột kẹp KELLY loại CLICK’line, dài , dùng 

gắp và bóc tách, hàm hoạt động đôi, cỡ 5mm, dài 

36cm 

Karl-Storz Cái 2 

10 33310UL 

Ruột kẹp REDDICK- OSLEN loại CLICK’line, 

dài , dùng gắp và bóc tách, hàm hoạt động đôi, 

cỡ 5mm, dài 36cm 

Karl-Storz Cái 1 

11 33310C 
Ruột kẹp dùng kẹp ruột loại CLICK’line, hàm có 

cửa sổ, cỡ 5mm, dài 36cm, hàm hoạt động đôi 
Karl-Storz Cái 1 

12 33122 Tay cầm nhựa có khoá Karl-Storz Cái 2 

13 27650B Cọ vệ sinh dụng cụ, cỡ 7mm, dài 35cm Karl-Storz Cái 5 

 


